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Bồ tát Địa Tạng thương cảm chúng sinh, quyết không đắc thành Phật nếu còn
chúng sinh gây tội lỗi, đoạ ác đạo, vì thế mà dùng trăm ngàn phương tiện giáo
hoá không thoái hạnh nguyện.

Cư sĩ Phúc Quang tóm lược

Kinh này có 3 danh hiệu: (1) Địa Tạng bổn nguyện kinh; (2) Địa Tạng bổn hạnh
kinh; (3) Địa Tạng bổn thệ lực kinh.

Từ kiếp lâu xa cho tới nay, trải qua không biết bao nhiêu kiếp, ngài Địa Tạng Bồ
tát độ chúng sinh vẫn chưa hết, thành tựu vẫn chưa viên mãn, Ngài thương xót
chúng sinh mắc tội lỗi đời này, quan sát vô lượng kiếp về sau, thấy sự vô minh
và tội lỗi cứ nối nhau mãi không dứt. 
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Ảnh vẽ minh hoạ Bồ tát Địa Tạng

1. Hạnh nguyện của ngài Bồ tát Địa Tạng

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ sát hại loài vật, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
chết yểu phải chịu.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ trộm cắp, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
nghèo khó, khốn khổ, khốn sở.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ tà dâm, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo trở
thành kiếp súc sinh, động vật. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ nói lời thô ác, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
quyến thuộc, gia đình tự chống phá nhau, ghét nhau.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ hay khinh chê, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
không lưỡi, miệng lở.
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Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ sân hận, hiềm khích, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả
báo thân hình xấu xí, tàn tật.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ bỏn sẻn, ích kỷ, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
mong muốn mà chẳng được, thất vọng, thiếu niềm tin.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ buông lung, buông thả, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy
quả báo điên đảo, tán loạn.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả
báo trời đất không tha.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp người cha dượng, mẹ ghẻ độc ác, Ngài sẽ chỉ rõ, làm
cho thấy quả báo thác sinh bị tra tấn. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ phá rừng, đốt cây rừng, huỷ hoại thiên nhiên, Ngài sẽ
chỉ rõ, làm cho thấy quả báo mê muội, không tỉnh táo.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ dùng lưới săn bắt các con non, Ngài sẽ chỉ rõ, làm
cho thấy quả báo bị chia lìa xa cách. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ huỷ báng Tam bảo, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả
báo điều lành trước mắt mà không thấy, tiếng tốt bên tai mà không nghe, lời
nói không ai quan tâm.  

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ khinh chê pháp thiện, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy
quả báo phải ở mãi trong ác đạo.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ làm nhục người thanh tịnh, vu khống Tăng già, Ngài
sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo mãi làm súc sinh.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ sát sinh loài vật một cách dã man, phá giới, Ngài sẽ
chỉ rõ, làm cho thấy quả phải thác sinh thành loài thú đói khát, bị săn đuổi. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ phung phí, phá hại của cải một cách phi lý, Ngài sẽ
chỉ rõ, làm cho thấy quả báo đói khát, không có tiền bạc chi tiêu. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ kiêu mạn, cống cao, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả
báo thành người hèn hạ, bị người sai khiến. 

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ đâm chọc, nói chọc ngoáy, gây gổ, Ngài sẽ chỉ rõ,
làm cho thấy quả báo không lưỡi.

Nếu Ngài Địa Tạng gặp kẻ tà kiến mê lầm, Ngài sẽ chỉ rõ, làm cho thấy quả báo
thọ sinh vào nơi hẻo lánh.
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2. Kinh tán thán hạnh Bồ tát Địa Tạng

Thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Bồ tát Địa Tạng, nhờ đó mà
giữ giới, làm thiện thân – khẩu – ý, cung kính, chắp tay,… thì phước lành sẽ
được hội tụ.

Thiện nam, thiện nữ đó nếu dùng hạnh của ngài Bồ tát Địa Tạng để khuyến hoá
người khác tu học, thấy tượng hư thì sửa sang, đảnh lễ, không khinh chê, không
phá huỷ kinh sách, thấy kinh sách hư rách thì tu bổ, viết lại, … sẽ được: 

(1). Được thác sinh cảnh giới an lành.

(2). Được thân xinh đẹp, khôi ngô, không bệnh tật.

(3). Được các bậc vô hình như quỷ thần hộ vệ, không cho việc hung dữ xảy
đến. 

(4). Được tiêu trừ phiền não, được hội tụ nhân duyên tránh xa vẩn đục.

(5). Nếu sinh trở lại làm người thì có đời cao quý, được tự do, không bị khinh
miệt, không phải làm nô lệ. Sinh con dễ nuôi.

3. Cõi Dục, cõi Vô Sắc và Tám bộ chúng

Cõi Dục

Cõi Dục có 6 tầng trời: (1) Trời Tứ Thiên Vương, Trời này ở giữa chừng tầng núi
Tu Di; (2) Trời Đao Lợi, Trời này ở tại đỉnh núi Tu Di. (2 tầng Trời này dùng ánh
sáng mặt trời); (3) Trời Tu Diệm Ma, cũng gọi là trời Dạ Ma; (4) Trời Đâu Suất
Đà; (5) Trời Hóa Lạc; (6) Trời Tha Hóa Tự Tại (4 tầng trời này tự có ánh sáng
riêng, và nương mây mà ở).

Từ trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ đến trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La
thuộc về cõi Sắc, (có Sắc nhưng không còn lòng dục nhiễm).

Cõi Vô Sắc

Cõi Vô Sắc có 4 tầng: (1) Không Vô Biên Xứ Thiên; (2) Thức Vô Biên Xứ Thiên;
(3) Vô Sở Hữu Xứ Thiên; (4) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. (4 tầng Trời này
chỉ có định quả thân chứ không có thân về sắc chất).

Tám bộ chúng
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(1) Thiên chúng - Hàng chư Thiên (Thiên tướng); (2) Long chúng (loài rồng); (3)
Dạ Xoa chúng (các thần Dạ Xoa); (4) Càn Thát Bà chúng (các thần đánh nhạc
của Trời Đế Thích); (5) A Tu La chúng (Thần phi thiên); (6) Ca Lầu La chúng (loài
Kim sí điểu); (7) Khẩn Na La chúng (Thần múa hát của Trời Đế Thích); (8) Ma
Hầu La già chúng (Đại mãng xà Thần).

Lời kết

Chúng sinh trong cõi đời đầy ô uế, từ nơi thân – khẩu – ý tạo ác, kết quả trăm
nghìn muôn sự báo ứng, nay kinh chỉ có thể nói sơ lược được nhiêu đó thôi. 

Bồ tát Địa Tạng thương cảm chúng sinh, quyết không đắc thành Phật nếu còn
chúng sinh gây tội lỗi, đoạ ác đạo, vì thế mà dùng trăm ngàn phương tiện giáo
hoá không thoái hạnh nguyện. Nếu có người nam, người nữ nào, đối với Phật
pháp, có một niệm cung kính, trồng căn lành trong Phật pháp dù chỉ là chút ít
như bằng sợi lông, hạt cát, hay giọt nước, Bồ tát Địa Tạng sẽ dùng đạo lực để
ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập không thoái chuyển, chứng được đạo
hạnh Vô thượng. 

Cư sĩ Phúc Quang tóm lược

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện kinh giảng ký, Hoà thượng Tịnh Không giảng tại
Tịnh tông Học hội Tân Gia Ba.

2. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện (Trọn bộ), Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Pháp
Đăng, Việt dịch: Hoà thượng Thích Trí Tịnh, NXB Tôn giáo, 2016.
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